
TỔNG HỢP VĂN BẢN CÔNG KHAI VỀ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 (Dữ liệu thống kê tại thời điểm tháng 06/2026) 

TT 
Trình 

độ 

Chương trình 

đào tạo 

Đợt kiểm định 

(thời gian  

tổ chức đánh giá ngoài) 

Bộ tiêu 

chuẩn 

Tái 

kiểm 

định 

Kế hoạch tự đánh giá 

Kết 

quả 

tự 

đánh 

giá 

Kế hoạch cải tiến sau đánh giá 

ngoài 

Báo cáo 

cải tiến 

sau ĐGN 

hằng năm 

1 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Kỹ thuật điện tử - 

viễn thông 
18/6/2019 - 20/6/2019 AUN-QA   

Kế hoạch số 2098/2017/TĐT-

KH ngày 09/11/2017 của 

Trường Đại học Tôn Đức 

Thắng về việc kiểm định chất 

lượng theo tiêu chuẩn AUN  

LINK  

Phụ lục 1: Kế hoạch cải tiến sau đánh 

giá AUN-QA (ngành Kỹ thuật điện tử 

- viễn thông) 

LINK  

2 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Khoa học môi 

trường 
18/6/2019 - 20/6/2019 AUN-QA   LINK  

Phụ lục 1: Kế hoạch cải tiến sau đánh 

giá AUN-QA (ngành Khoa học môi 

trường) 

LINK  

3 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Kỹ thuật phần mềm 18/6/2019 - 20/6/2019 AUN-QA   LINK  

Phụ lục 1: Kế hoạch cải tiến sau đánh 

giá AUN-QA (ngành Kỹ thuật phần 

mềm) 

LINK  

4 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Tài chính - ngân 

hàng 
18/6/2019 - 20/6/2019 AUN-QA   LINK  

Phụ lục 1: Kế hoạch cải tiến sau đánh 

giá AUN-QA (ngành Tài chính - Ngân 

hàng) 

LINK  

5 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Công nghệ sinh 

học 
25/01/2021 - 29/01/2021 AUN-QA   

Kế hoạch số 2568/KH-TĐT 

ngày 12/9/2019 của Trường 

Đại học Tôn Đức Thắng về 

việc triển khai và tổ chức thực 

hiện công tác tự đánh giá cấp 

chương trình đào tạo theo Bộ 

tiêu chuẩn AUN-QA năm học 

2019-2020 

LINK  

Kế hoạch số 14/KHUD-KH ngày 

01/3/2022 của Khoa Khoa học ứng 

dụng về việc cải tiến sau đánh giá theo 

bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

LINK  

6 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Kế toán 25/01/2021 - 29/01/2021 AUN-QA   LINK  

Kế hoạch số 22/2022/KKT-KH ngày 

15/02/2022 của Khoa Kế toán về việc 

cải tiến sau đánh giá theo bộ tiêu 

chuẩn AUN-QA 

LINK  

7 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Ngôn ngữ Anh 25/01/2021 - 29/01/2021 AUN-QA   LINK  

Kế hoạch số 58/2022/NN-KH ngày 

03/3/2022 của Khoa Ngoại ngữ về 

việc cải tiến sau đánh giá theo bộ tiêu 

chuẩn AUN-QA 

LINK  

8 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Toán ứng dụng 25/01/2021 - 29/01/2021 AUN-QA   LINK  

Kế hoạch số 14/TKH ngày 

28/02/2022 của Khoa Toán - Thống 

kê về việc cải tiến sau đánh giá theo 

bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

LINK  

9 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Quan hệ lao động  25/5/2021 - 28/5/2021 FIBAA   

Kế hoạch số 274/2020/TĐT-

KH ngày 17/02/2020 của 

Trường Đại học Tôn Đức 

Thắng về việc triển khai và tổ 

chức thực hiện công tác kiểm 

định chương trình đào tạo theo 

Bộ tiêu chuẩn FIBAA năm học 

2019-2020 

LINK  

Kế hoạch số 21/2022/LĐ&CĐ-KH 

ngày 25/03/2022 của Khoa Lao động 

và Công đoàn về việc cải tiến sau 

đánh giá theo bộ tiêu chuẩn FIBAA 
LINK  

10 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Quy hoạch vùng và 

đô thị 
 25/5/2021 - 28/5/2021 FIBAA   LINK  

Kế hoạch số 21/2022/KTCT-KH ngày 

17/03/2022 của Khoa Kỹ thuật công 

trình về việc cải tiến sau đánh giá theo 

bộ tiêu chuẩn FIBAA 

https://drive.google.com/file/d/1XegXolLQVCQ8fadSjGXpTU-AaM5cQih7/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1pvNt05jjfIZTAwiIUoVoOykkEqJUPfqf/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1PokJRwGcT3afng88dRmNeP6EMZuWxjNv/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1s-BfdtQGXkKrmExrldDkFinvt-h6qKWP/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1-8tglfcRnt3uhGcCd_QHKCQgHwg9cY1O/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/15uZJ1jXwvQnzUWVuOuWDGHOwqQRWOCqB/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1hxqr12QUO19QPL0SLbSu11j6mY-WjljS/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1M_r7APZ99HettyfzXXoiBHPIiQAM1Y6C/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1_z5WEldokk-xnnw49rZJtDTYv57prDXP/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1L810-SKPF5646avB_Fv4phSFcFDQIGbN/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/11v4VcNjyB7JWYfV3anc_WopLnGiJvm3s/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ZHmzxDNQ8zhquqVfyHFMBojAlQ9N68qA/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1izGJFudzSe4XCihhe3arIY94AViZDFhs/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1wjZAlVft0JRDtYWCNmYawrlzOBxhsR1t/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/11v4VcNjyB7JWYfV3anc_WopLnGiJvm3s/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Az36QiAEb4ddgXKDlBLvQDQAIcISe53D/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1oeDmlemrczcweuA17_xNfd4JbiJtlIxt/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1NcSZBCUoi60wpX9cKx_2OM4Gw5zLrgfk/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/18J6AehgeYKPfp37GzdI2clb8DtVgMmHS/view?usp=drive_link
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TT 
Trình 

độ 

Chương trình 

đào tạo 

Đợt kiểm định 

(thời gian  

tổ chức đánh giá ngoài) 

Bộ tiêu 

chuẩn 

Tái 

kiểm 

định 

Kế hoạch tự đánh giá 

Kết 

quả 

tự 

đánh 

giá 

Kế hoạch cải tiến sau đánh giá 

ngoài 

Báo cáo 

cải tiến 

sau ĐGN 

hằng năm 

11 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Xã hội học  25/5/2021 - 28/5/2021 FIBAA   

Kế hoạch số 274/2020/TĐT-

KH ngày 17/02/2020 của 

Trường Đại học Tôn Đức 

Thắng về việc triển khai và tổ 

chức thực hiện công tác kiểm 

định chương trình đào tạo theo 

Bộ tiêu chuẩn FIBAA năm học 

2019-2020  

LINK  

Kế hoạch số 05/KH-XHNV ngày 

24/03/2022 của Khoa Khoa học xã hội 

và nhân văn về việc cải tiến sau đánh 

giá theo bộ tiêu chuẩn FIBAA 
LINK  

12 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Việt Nam học - 

chuyên ngành Du 

lịch và Quản lý du 

lịch 

 25/5/2021 - 28/5/2021 FIBAA   LINK  

Kế hoạch số 07/KH-XHNV ngày 

24/03/2022 của Khoa Khoa học xã hội 

và nhân văn về việc cải tiến sau đánh 

giá theo bộ tiêu chuẩn FIBAA 

13 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Kiến trúc  27/9/2021 - 01/10/2021 AUN-QA   

Kế hoạch số 2568/KH-TĐT 

ngày 12/9/2019 của Trường 

Đại học Tôn Đức Thắng về 

việc triển khai và tổ chức thực 

hiện công tác tự đánh giá cấp 

chương trình đào tạo theo Bộ 

tiêu chuẩn AUN-QA năm học 

2019-2020 

LINK  

Kế hoạch số 25/2022/KTCT-KH ngày 

29/03/2022 của Khoa Kỹ thuật công 

trình về việc cải tiến sau đánh giá theo 

bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

LINK  

14 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Thiết kế đồ họa  27/9/2021 - 01/10/2021 AUN-QA   LINK  

Kế hoạch số 20a/2022/K.MTCN-KH 

ngày 29/03/2022 của Khoa Mỹ thuật 

công nghiệp về việc cải tiến sau đánh 

giá theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

LINK  

15 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Bảo hộ lao động  27/9/2021 - 01/10/2021 AUN-QA   LINK  

Kế hoạch số 05/K.MT-BHLD-KH 

ngày 29/03/2022 của Khoa Môi 

trường và Bảo hộ lao động về việc cải 

tiến sau đánh giá theo bộ tiêu chuẩn 

AUN-QA 

LINK  

16 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Dược  20/12/2022 - 22/12/2022 AUN-QA   

Kế hoạch số 2308/TĐT-KH 

ngày 09/11/2021 của Trường 

Đại học Tôn Đức Thắng về 

việc triển khai và tổ chức thực 

hiện công tác tự đánh giá cấp 

chương trình đào tạo theo Bộ 

tiêu chuẩn AUN-QA năm học 

2021-2022 

LINK  

Kế hoạch số 65/KH-KD ngày 

20/04/2023 của Khoa Dược về việc 

cải tiến sau đánh giá theo bộ tiêu 

chuẩn AUN-QA 

LINK  

17 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Kỹ thuật hóa học  20/12/2022 - 22/12/2022 AUN-QA   LINK  

Kế hoạch số 24/KH-KHUD ngày 

20/04/2023 của Khoa Khoa học ứng 

dụng về việc cải tiến sau đánh giá theo 

bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

LINK  

18 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Thiết kế nội thất  20/12/2022 - 22/12/2022 AUN-QA   LINK  

Kế hoạch số 44b/KH-MTCN ngày 

20/04/2023 của Khoa Mỹ thuật công 

nghiệp về việc cải tiến sau đánh giá 

theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

LINK  

19 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Công nghệ kỹ thuật 

môi trường 
 20/12/2022 - 22/12/2022 AUN-QA   LINK  

Kế hoạch số 10/KH-K.MT&BHLĐ 

ngày 20/04/2023 của Khoa Môi 

trường và Bảo hộ lao động về việc cải 

tiến sau đánh giá theo bộ tiêu chuẩn 

AUN-QA 

LINK  

https://drive.google.com/file/d/17xh3JohhOFBRiwA1cCx662X6BRvdyTqq/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1NcSZBCUoi60wpX9cKx_2OM4Gw5zLrgfk/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1esobdRYMjoimlqZr0XfR12TuG3q9VMZ3/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1NK5erdcjh6kOzbBtD1wNV5IK2ZvOQn6J/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ojQ7mqocRcye8JEWROCDMB0k0xEnxXjA/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/19CePCDLapuuFwgzY8pAZsLuOUeviGIAv/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1osJRuiqwMCcT9UhqV7QNw3Eh1k_D0IEL/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1wUUMVp8Qt2IfS55c08Wxn7oEdKf_7Feo/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1wiNFyMJz2msyMB46-YGlYj0zQJ5Y30IF/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1rpr1Vx4TGdh7W_x0TxT6UfKQ1fF-0oht/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1xhzYlVQT8R5JwThFBoECEqWz3EQxWvV4/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/19CePCDLapuuFwgzY8pAZsLuOUeviGIAv/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/17umg8-wFsijwWoX5L6Qb50IEIbZwWAar/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1j4lz3ysMfjAPOhAGjLpw5WYZYbmlZnoc/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1wjiqC1dA98laMtzAQEfYtEtHgUfycaUV/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/17nVKrmRYn7r5lw5rLnWinAWoKoJw9mRl/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/19Ezg7hvnozgMS2Q6yV0cCFu1U0GXhmyo/view?usp=drive_link
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TT 
Trình 

độ 

Chương trình 

đào tạo 

Đợt kiểm định 

(thời gian  

tổ chức đánh giá ngoài) 

Bộ tiêu 

chuẩn 

Tái 
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định 
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cải tiến 

sau ĐGN 

hằng năm 

20 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Luật  31/5/2023 - 01/6/2023 FIBAA   

Kế hoạch số 15/2022/TĐT-KH 

ngày 04/01/2022 của Trường 

Đại học Tôn Đức Thắng về 

việc triển khai và tổ chức thực 

hiện công tác kiểm định 

chương trình đào tạo theo Bộ 

tiêu chuẩn FIBAA năm học 

2021-2022 

LINK  

Kế hoạch số 30/KH-KL ngày 

26/10/2023 của Khoa Luật về việc cải 

tiến sau đánh giá theo bộ tiêu chuẩn 

FIBAA 

LINK 

21 Thạc sĩ Xã hội học  31/5/2023 - 01/6/2023 FIBAA   LINK  

Kế hoạch số 58/KH-XHNV ngày 

26/10/2023 của Khoa Khoa học xã hội 

và nhân văn về việc cải tiến sau đánh 

giá theo bộ tiêu chuẩn FIBAA 

22 Thạc sĩ 
Tài chính - Ngân 

hàng 
 31/5/2023 - 01/6/2023 FIBAA   LINK  

Kế hoạch số 114/KH-TCNH ngày 

26/10/2023 của Khoa Tài chính - 

Ngân hàng về việc cải tiến sau đánh 

giá theo bộ tiêu chuẩn FIBAA 

23 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Marketing  31/5/2023 - 01/6/2023 FIBAA   

LINK  

Kế hoạch số 70/KH-QTKD ngày 

15/11/2023 của Khoa Quản trị kinh 

doanh về việc cải tiến sau đánh giá 

theo bộ tiêu chuẩn FIBAA 

24 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Kinh doanh quốc tế  31/5/2023 - 01/6/2023 FIBAA   

25 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Quản trị kinh 

doanh - chuyên 

ngành Quản trị 

nguồn nhân lực 

 31/5/2023 - 01/6/2023 FIBAA   

26 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Quản trị kinh 

doanh  - chuyên 

ngành Nhà hàng - 

Khách sạn 

 31/5/2023 - 01/6/2023 FIBAA   

27 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Khoa học máy tính  22/5/2023 - 23/5/2023 ASIIN   

Kế hoạch số 63/2022/TĐT-KH 

ngày 10/01/2022 của Trường 

Đại học Tôn Đức Thắng về 

việc triển khai và tổ chức thực 

hiện công tác kiểm định 

chương trình đào tạo theo Bộ 

tiêu chuẩn ASIIN năm học 

2021-2022 

LINK  

Kế hoạch của Khoa Công nghệ thông 

tin về việc cải tiến chương trình đào 

tạo sau đánh giá theo bộ tiêu chuẩn 

ASIIN 

LINK  

28 Thạc sĩ Khoa học máy tính  22/5/2023 - 23/5/2023 ASIIN   

29 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Kỹ thuật xây dựng  22/5/2023 - 23/5/2023 ASIIN   

LINK  

Kế hoạch số 77/KH-KTCT ngày 

13/05/2024 của Khoa 

Kỹ thuật công trình về việc cải tiến 

sau đánh giá chương trình đào tạo của 

ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật 

xây dựng công trình giao thông 

LINK  30 Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng  22/5/2023 - 23/5/2023 ASIIN   

31 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao 

thông 

 22/5/2023 - 23/5/2023 ASIIN   

https://drive.google.com/file/d/1aWf-DBnXepC9CWJ47RvzJGp2Tjm1CEMV/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/14C8GKjH5IKQ5P_hBDzxSkmpkSKZPt8to/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/13-Da9_Fohkuh-G_kF3uWrJVag8LpGh8Z/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/17FhPbO-UR7f_WBYw1t4PIqE_1twB4HIK/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1VfOg_F3HCj6hJxopLD0cIMAgZ6z2hkWc/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/103hQmmqn-MBRvEi3XfA4gV9rn5M2x4G1/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1NxGQMkaQaUF0X_EhY8qdphBHk6fSeB92/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/18S3fIBbrAf7QpmyU4JCC41b6VhVtFyTT/view?usp=drive_link
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sau ĐGN 
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32 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Kỹ thuật Điện  22/5/2023 - 23/5/2023 ASIIN   

Kế hoạch số 63/2022/TĐT-KH 

ngày 10/01/2022 của Trường 

Đại học Tôn Đức Thắng về 

việc triển khai và tổ chức thực 

hiện công tác kiểm định 

chương trình đào tạo theo Bộ 

tiêu chuẩn ASIIN năm học 

2021-2022 

LINK  

Kế hoạch số 92/KH-ĐĐT ngày 

09/5/2024 của Khoa Điện - Điện tử về 

việc cải tiến các chương trình đào tạo 

Đại học ngành Kỹ thuật điện và ngành 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa sau 

đánh giá theo bộ tiêu chuẩn ASIIN 

LINK  

33 Thạc sĩ Kỹ thuật Điện  22/5/2023 - 23/5/2023 ASIIN   

Kế hoạch số 93/KH-ĐĐT ngày 

09/5/2024 của Khoa Điện - Điện tử về 

việc cải tiến các chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Kỹ thuật điện và Thạc sĩ Kỹ 

thuật điều khiển và tự động hóa sau 

đánh giá theo bộ tiêu chuẩn ASIIN 

34 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa 
 22/5/2023 - 23/5/2023 ASIIN   

Kế hoạch số 92/KH-ĐĐT ngày 

09/5/2024 của Khoa Điện - Điện tử về 

việc cải tiến các chương trình đào tạo 

Đại học ngành Kỹ thuật điện và ngành 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa sau 

đánh giá theo bộ tiêu chuẩn ASIIN 

35 Thạc sĩ 
Kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa 
 22/5/2023 - 23/5/2023 ASIIN   

Kế hoạch số 93/KH-ĐĐT ngày 

09/5/2024 của Khoa Điện - Điện tử về 

việc cải tiến các chương trình đào tạo 

Thạc sĩ Kỹ thuật điện và Thạc sĩ Kỹ 

thuật điều khiển và tự động hóa sau 

đánh giá theo bộ tiêu chuẩn ASIIN 

36 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Ngôn ngữ Trung 

Quốc 
 27/02/2024 - 29/02/2024 AUN-QA   

Kế hoạch số 3568/KH-TĐT 

ngày 12/12/2022 của Trường 

Đại học Tôn Đức Thắng về 

việc triển khai và tổ chức thực 

hiện công tác tự đánh giá cấp 

chương trình đào tạo theo Bộ 

tiêu chuẩn AUN-QA năm học 

2022-2023 

LINK  

Kế hoạch số 66/KH-KNN ngày 

05/11/2024 của Khoa Ngoại ngữ về 

việc cải tiến sau đánh giá CTĐT theo 

bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0 

LINK  

37 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Thiết kế thời trang  27/02/2024 - 29/02/2024 AUN-QA   LINK  

Kế hoạch số 194/KH-MTCN ngày 

30/10/2024 của Khoa Mỹ thuật công 

nghiệp về việc cải tiến sau đánh giá 

CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

LINK  

38 Thạc sĩ 
Quản trị kinh 

doanh 
 03/4/2024 - 05/4/2024 FIBAA   

Kế hoạch số 3566/KH-TĐT ngày 

12/12/2022 của Trường Đại học 

Tôn Đức Thắng về việc triển khai 

và tổ chức thực hiện công tác 

kiểm định chương trình đào tạo 

theo Bộ tiêu chuẩn FIBAA năm 

học 2022-2023 

LINK  

Kế hoạch số 160/KH-QTKD ngày 

22/07/2024 của Khoa Quản trị kinh 

doanh về việc cải tiến chương trình đào 

tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh sau 

đánh giá theo bộ tiêu chuẩn FIBAA 

LINK  

https://drive.google.com/file/d/1O7JmMixRDfujl67MNh8tmwzYvKSLHTRx/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1agOzE06e6HGKeTPxEmBXsSLTwmpEAQo7/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/18jAh7jDnqOp4WRRnl-ET8qGDhB0iShmS/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1W60acaHmwShIflWMRGvvYnCXytjbInUf/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ux2oIucAmFhY5e-0RPbMVOj73i8par5q/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1z3w8mXHDxqduQHAO6xX5chg2_Ft1D_rp/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1yZBVg3c8w8Nrmr0bZJ2Iz1LUtEd09D7V/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1I6dvLY4vyxnHZErovd7IzFSpWB-ClaRy/view?usp=drive_link
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39 Thạc sĩ Kế toán  03/4/2024 - 05/4/2024 FIBAA   
Kế hoạch số 3566/KH-TĐT 

ngày 12/12/2022 của Trường 

Đại học Tôn Đức Thắng về 

việc triển khai và tổ chức thực 

hiện công tác kiểm định 

chương trình đào tạo theo Bộ 

tiêu chuẩn FIBAA năm học 

2022-2023 

LINK  

Kế hoạch số 1611/KH-KKT ngày 

08/07/2024 của Khoa Kế toán về việc 

cải tiến chương trình đào tạo sau đánh 

giá theo bộ tiêu chuẩn FIBAA 

LINK  

40 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Quản lý thể dục thể 

thao - chuyên 

ngành Kinh doanh 

thể thao và tổ chức 

sự kiện 

 03/4/2024 - 05/4/2024 FIBAA   
Kế hoạch số 195/KH-K.KHTT ngày 

08/08/2024 của Khoa Khoa học thể 

thao về việc cải tiến chương trình đào 

tạo sau đánh giá theo bộ tiêu chuẩn 

FIBAA 
41 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Quản lý thể dục thể 

thao - chuyên 

ngành Golf 

 03/4/2024 - 05/4/2024 FIBAA   

42 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Kỹ thuật phần mềm  16/7/2024 - 18/7/2024 AUN-QA x 

Kế hoạch số 2107/KH-TĐT 

ngày 19/7/2023 của Trường 

Đại học Tôn Đức Thắng về 

việc triển khai và tổ chức thực 

hiện công tác tự đánh giá cấp 

chương trình đào tạo theo Bộ 

tiêu chuẩn AUN-QA năm học 

2023-2024 

LINK  

Kế hoạch số 17/KH-CNTT ngày 

22/01/2025 của Khoa Công nghệ 

thông tin về việc cải tiến sau đánh giá 

CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

LINK  

43 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Tài chính - Ngân 

hàng 
 16/7/2024 - 18/7/2024 AUN-QA x LINK  

Kế hoạch số 197/KH-TCNH ngày 

14/01/2025 của Khoa Tài chính - Ngân 

hàng về việc cải tiến sau đánh giá 

CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

LINK  

44 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Khoa học môi 

trường 
 16/7/2024 - 18/7/2024 AUN-QA x LINK  

Kế hoạch số 18/KH-L.MTBHLĐ ngày 

22/01/2025 của Khoa Môi trường và 

Bảo hộ lao động về việc cải tiến sau 

đánh giá CTĐT theo bộ tiêu chuẩn 

AUN-QA 

LINK  

45 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Công tác xã hội  03/12/2024 - 05/12/2024 AUN-QA   
Kế hoạch số 2107/KH-TĐT 

ngày 19/7/2023 của Trường 

Đại học Tôn Đức Thắng về 

việc triển khai và tổ chức thực 

hiện công tác tự đánh giá cấp 

chương trình đào tạo theo Bộ 

tiêu chuẩn AUN-QA năm học 

2023-2024 

LINK  

Kế hoạch số 191/KH-XHNV ngày 

01/03/2025 của Khoa Khoa học xã hội 

và nhân văn về việc cải tiến sau đánh 

giá CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

LINK  

46 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Thống kê  03/12/2024 - 05/12/2024 AUN-QA   LINK  

Kế hoạch số 49/KH-TTK ngày 

10/03/2025 của Khoa Toán - Thống kê 

về việc cải tiến sau đánh giá chương trình 

đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

LINK  

47 Thạc sĩ Toán ứng dụng  03/12/2024 - 05/12/2024 AUN-QA   LINK  

Kế hoạch số 52/KH-TTK ngày 

10/03/2025 của Khoa Toán - Thống kê 

về việc cải tiến sau đánh giá chương trình 

đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

LINK  

https://drive.google.com/file/d/1yZBVg3c8w8Nrmr0bZJ2Iz1LUtEd09D7V/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1I6dvLY4vyxnHZErovd7IzFSpWB-ClaRy/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/163bjiUX27Rg2GFpOUewu3k0-DzzOAvUW/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/14EP6vJwu85Xy3h36usysRkEguUsdS02-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1FeQbxb8cdBgfgXOyJZkD1FsnvPhOAjrQ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1c01VrSb7X00UZmrj646yTbNy4br7Vjkr/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1-MTjAAaKTfYdbhYAflmEFzrG0Jf7jZro/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1tS61m1nIGJos5TM8DEZxIgRTVRpzqY_O/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1U3uKoYrTvYsAWucvlDp4Pb1jkcm5q0yX/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/11j3nUYpQBTPCkd_a-pVS66wDbUfPZdy5/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/15X8NUgkBd5tzJHhIbUJBSsHYDkuBBu7t/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1_2yNpr6swHZ-FHEoZtAlJgBbvAluEKio/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1WmOn44HW9cfGRnaEuxNBAYOxKfKfXvae/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Nv0K29V41XBTI32DiZDqDVhkG9ivP5kz/view?usp=drive_link
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Trình 

độ 
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hằng năm 

48 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Kế toán 09/12/2025 - 11/12/2025 AUN-QA x 

Kế hoạch số 2744/KH-TĐT 

ngày 26/8/2024 của Trường 

Đại học Tôn Đức Thắng về 

việc triển khai và tổ chức thực 

hiện công tác tự đánh giá cấp 

chương trình đào tạo theo Bộ 

tiêu chuẩn AUN-QA trong năm 

học 2024-20225 

LINK  

Kế hoạch số 50/KH-KKT ngày 

20/05/2026 của Khoa Kế toán về việc 

cải tiến sau đánh giá chương trình đào 

tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

Chưa đến  

thời hạn 

49 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Ngôn ngữ Anh 09/12/2025 - 11/12/2025 AUN-QA x LINK  

Kế hoạch số 22/KH-KNN ngày 

25/05/2026 của Khoa Ngoại ngữ về 

việc cải tiến sau đánh giá chương trình 

đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

Chưa đến  

thời hạn 

50 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Công nghệ sinh 

học 
09/12/2025 - 11/12/2025 AUN-QA x LINK  

Kế hoạch số 06/KH-KHƯD ngày 

21/05/2026 của Khoa Khoa học ứng 

dụng về việc cải tiến sau đánh giá 

chương trình đào tạo theo bộ tiêu 

chuẩn AUN-QA 

Chưa đến  

thời hạn 

51 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Toán ứng dụng 09/12/2025 - 11/12/2025 AUN-QA x LINK  

Kế hoạch số 100/KH-TTK ngày 

18/05/2026 của Khoa Toán - Thống 

kê về việc cải tiến sau đánh giá 

chương trình đào tạo theo bộ tiêu 

chuẩn AUN-QA 

Chưa đến  

thời hạn 

52 Thạc sĩ 
Kỹ thuật viễn 

thông 
13/01/2026 - 15/01/2026 AUN-QA   

- Kế hoạch số 1271/KH-TĐT 

ngày 18/4/2025 của Trường Đại 

học Tôn Đức Thắng về việc tự 

đánh giá chương trình đào tạo 

theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

năm học 2024-2025 (Khoa 

Điện - Điện tử và Khoa Công 

nghệ thông tin) 

 

- Kế hoạch số 1272/KH-TĐT 

ngày 18/4/2025 của Trường Đại 

học Tôn Đức Thắng về việc tự 

đánh giá chương trình đào tạo 

theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

năm học 2024-2025 (Khoa Khoa 

học xã hội và Nhân văn, Khoa 

Lao động và Công đoàn, Khoa 

Kỹ thuật công trình và Khoa 

Điện - Điện tử) 

LINK  

Đang chờ báo cáo kết quả sau  

đánh giá ngoài từ Tổ chức AUN-QA 

Chưa đến  

thời hạn 

53 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Kỹ thuật điện tử - 

viễn thông 
13/01/2026 - 15/01/2026 AUN-QA x LINK  

Đang chờ báo cáo kết quả sau  

đánh giá ngoài từ Tổ chức AUN-QA 

Chưa đến  

thời hạn 

54 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Mạng máy tính và 

truyền thông dữ 

liệu 

13/01/2026 - 15/01/2026 AUN-QA   LINK  

Đang chờ báo cáo kết quả sau  

đánh giá ngoài từ Tổ chức AUN-QA 

Chưa đến  

thời hạn 

55 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Quy hoạch vùng và 

đô thị 
13/01/2026 - 15/01/2026 AUN-QA x LINK  

Đang chờ báo cáo kết quả sau  

đánh giá ngoài từ Tổ chức AUN-QA 

Chưa đến  

thời hạn 

https://drive.google.com/file/d/1a6ZUOMnZrI83sUsbKGqWpv9FvvTr8BdI/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ehvM1kkbd8IDdLUb1Je-2ko5M7CA00s4/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1WPtKDCxt1YeBqLtHI5dmZAXSVt2AiOVl/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Z08h8qFethXJQVd7PJqk9V5YJtV_y5Pn/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1NRgHvvoks3zaUBwFEHoooNXg-lBJEhnV/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1bqwjp8Nz79iOR0YZg7_pU031-lq6qfSZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Y5I7XdLuLpf6dcRT2OYr8C_ScOQGQwfg/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1xsSEmZUIpMdXHYyceFDFKv_ecCqVRT5R/view?usp=drive_link
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56 Thạc sĩ Luật kinh tế 21/4/2026 - 23/4/2026 AUN-QA   

- Kế hoạch số 1272/KH-TĐT 

ngày 18/4/2025 của Trường Đại 

học Tôn Đức Thắng về việc tự 

đánh giá chương trình đào tạo 

theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

năm học 2024-2025 (Khoa 

Khoa học xã hội và Nhân văn, 

Khoa Lao động và Công đoàn, 

Khoa Kỹ thuật công trình và 

Khoa Điện - Điện tử) 

 

- Kế hoạch số 2321/KH-TĐT 

ngày 07/7/2025 của Trường Đại 

học Tôn Đức Thắng về việc tự 

đánh giá chương trình đào tạo 

theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

năm học 2024-2025 (Khoa Luật 

và Khoa Khoa học ứng dụng) 

LINK  

Đang chờ báo cáo kết quả sau  

đánh giá ngoài từ Tổ chức AUN-QA 

Chưa đến  

thời hạn 

57 Thạc sĩ Kỹ thuật hóa học 21/4/2026 - 23/4/2026 AUN-QA   LINK  

Đang chờ báo cáo kết quả sau  

đánh giá ngoài từ Tổ chức AUN-QA 

Chưa đến  

thời hạn 

58 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Quan hệ lao động 21/4/2026 - 23/4/2026 AUN-QA x LINK  

Đang chờ báo cáo kết quả sau  

đánh giá ngoài từ Tổ chức AUN-QA 

Chưa đến  

thời hạn 

59 

Đại 

học-Cử 

nhân 

Xã hội học 21/4/2026 - 23/4/2026 AUN-QA x LINK  

Đang chờ báo cáo kết quả sau  

đánh giá ngoài từ Tổ chức AUN-QA 

Chưa đến  

thời hạn 

 

https://drive.google.com/file/d/1wR4U56xVrv2U8tbK4BGjyf-1kCrPnkKz/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1blg1cFwjQXXKMZWttSxEJ_j5f9m5_q3M/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/13rPQMIutDhyxjHUSStaukSBUWkvn_12t/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1I8VKZ7dBNTlO56ok8g3gqF9oNGeEuVGX/view?usp=drive_link

